	UBND TỈNH PHÚ THỌ
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH NỘP TIỀN THI THỬ NGOẠI NGỮ

Khoa:……………………………………………........................................................................

Tên lớp:………………………………………………................................................................

Môn thi:…………………………………………………………………………………………
	STT
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Mã lớp
	Số tiền (đồng)
	Ký nộp

	1
	
	
	
	
	20.000
	

	2
	
	
	
	
	20.000
	

	3
	
	
	
	
	20.000
	

	4
	…
	…
	…
	…
	20.000
	

	Tổng
	
	


	
	Phú Thọ, ngày      tháng      năm 2017

	NGƯỜI NHẬN
	NGƯỜI LẬP


	UBND TỈNH PHÚ THỌ
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH NỘP TIỀN THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

(Áp dụng đối với các sinh viên thi từ lần thứ 2 trở đi)

Khoa:……………………………………………........................................................................

Tên lớp:………………………………………………................................................................

Môn thi:…………………………………………………………………………………………
	STT
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Mã lớp
	Số tiền (đồng)
	Ký nộp

	1
	
	
	
	
	100.000
	

	2
	
	
	
	
	100.000
	

	3
	
	
	
	
	100.000
	

	4
	…
	…
	…
	…
	100.000
	

	Tổng
	
	


	
	Phú Thọ, ngày      tháng      năm 2017

	NGƯỜI NHẬN
	NGƯỜI LẬP
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